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	Chủ đề
	Tỉ lệ
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	Điểm số

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	

Chủ đề 1: 
Lực trong đời sống

	60%
	- Kết quả tác dụng của lực lên vật.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	
	
	Biểu diễn lực, hai lực cân bằng
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2
	2 

	
	
	- Lực cản của không khí.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	-Trọng lực, khối lượng.
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	4
	
	1

	
	
	- Lực ma sát.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	- Độ biến dạng của lò xo.

	
	
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2
	2,25

	Chủ đề 2:
Năng lượng


	25%
	+Nhận biết khi nào vật có nhiệt năng.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+Nhận biết các trường hợp có thế năng hấp dẫn, động năng, nhiệt năng.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+ Sự chuyển hóa các dạng năng lượng.
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1
	1,5

	
	
	+Nhận biết thế nào là nguồn năng lượng tái tạo.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	Chủ đề 3
Đa dạng thế giới sống
	15%
	+Trùng roi.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+Vật chủ trung gian truyền bệnh.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+ Sinh cảnh có độ đa dạng sinh học thấp nhất.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+ Cấu tạo của vi khuẩn.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+ Địa y hình thành như thế nào?

	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	
	
	+Trùng kiết lị kí  sinh ở đâu trên cơ thế người.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,25

	Tổng số câu
	12
	
	8
	1
	
	2
	
	2
	20
	5
	25

	Tổng số điểm
	3
	
	2
	1
	
	2,5
	
	1,5
	5
	5
	10

	Tỉ lệ chung (%)
	3 điểm
	3 điểm
	2,5 điểm
	1,5 điểm
	10
	10
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	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo các mức độ
nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Chủ đề 1 Lực trong đời sống
	- Vật có tính đàn hồi.
- Kết quả tác dụng của lực.
-Lực cản của không khí.
-Trọng lực.
- Lực ma sát

	Nhận biết:
- Vật có tính đàn hồi có đặc điểm gì?
- Tác dụng của lực làm vật bị biến dạng trong các trường hợp nào?
- Nhận biết trường hợp, tác dụng của lực làm cho vật vừa biến dạng, vừa biến đổi chuyển động.
- Nhận biết độ lớn lực cản của không khí phụ thuộc vào diện tích bề mặt tiếp xúc của vật với không khí.
- Dây dọi xác định phương thẳng đứng.
- Nhận biết trường hợp có trọng lực tác dụng.
Thông hiểu:
- Tính được độ lớn trọng lực khi biết khối lượng của vật.
- Tính được khối lượng của vật khi biết trọng lượng.
- Giải thích được trường hợp có lực ma sát nghỉ.
Vận dụng:
- Biểu diễn được lực tác dụng lên vật.
- Giải thích được tại sao khi chịu lực kéo tác dụng mà vật đứng yên => Hai lực cân bằng.
Vận dụng cao:
 - Bài tập về độ biến dạng của lò xo.
	5
	5
	1
	1
	12

	2
	Chủ đề :
Năng lượng

	-  Nhiệt năng.
- Động năng, thế năng.
- Sự chuyển hóa năng lượng.
- Năng lượng tái tạo
	* Nhận biết:
- Nhận biết được một vật có nhiệt năng.
- Nhận biết được động năng, thế năng hấp dẫn.
- Năng lượng tái tạo là gì?
* Thông hiểu:
- Giải thích đúng sự hao hụt năng lượng khi chuyển hóa nhiệt năng trong thực tế.
	4
	1
	0
	0
	5

	3
	Chủ đề :
Đa dạng thế giới sống
	- Trùng roi.
+Vật chủ trung gian truyền bệnh.
+ Sinh cảnh có độ đa dạng sinh học thấp nhất.
+Cấu tạo của vi khuẩn.
+ Địa y hình thanh như thế nào?
+Trùng kiết lị kí  sinh ở đâu trên cơ thế người.

	* Nhận biết:
- Nhận biết được vật chủ trung gian truyền bệnh.
- Nhận biết hoang mạc là sinh cảnh có độ đa dạng sinh học thấp nhất.
- Địa y được hình thành như thế nào?
- Trùng kiết lị kí sinh ở đâu trên cơ thể người.
* Thông hiểu:
· Giải thích được vì sao vi khuẩn là sinh vật có cấu tạo đơn giản nhất thế giới.
· Hiểu được vì sao trùng roi có lục lạp và tự có khả năng tổng hợp chất hữu cơ nhưng không được xếp vào giới thực vật.

	4
	2
	0
	0
	6

	Tổng
	
	13
	8
	1
	1
	40

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung %
	
	60
	40%
	100%
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I.Trắc nghiệm: ( 5 điểm) ( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	A
	D
	D
	D
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	B
	D


II. Tự luận: ( 5 điểm)
	Câu 1a






    


 bFms

	* HS nêu được đặc trưng của lực kéo
+ Phương: phương ngang,
+ chiều từ trái sang phải.
+ độ lớn là F k = 600 N
+ Điểm đặt: điểm A.300 N 

N
F
A




*HS biểu diễn đúng trên hình vẽ.
Thùng hàng chịu lực kéo tác dụng mà thung hàng vẫn đứng yên chứng tỏ thùng hàng chịu 2 lực cân bằng là lực kéo ( Fk) và lực ma sát nghỉ ( F msn ) tác dụng lên vật. Hai lực đó cùng phương, ngược chiều, mạnh như nhau, cùng tác dụng vào một vật.

F
A




	0,75 điểm







0,75  điểm





0,5 điểm

	2
	Quả bóng khi rơi từ độ cao xuống mặt đất sẽ chịu lực cản của không khí, va chạm mặt đất và còn phát ra âm. 
+Nên năng lượng của quả bóng, một phần bị chuyển hóa thành nhiệt năng (tỏa nhiệt ra môi trường, làm nóng quả bóng) và năng lượng âm.
=>Vì vậy, quả bóng không có cơ năng như ban đầu nên không đạt được độ cao như ban đầu.

	 0,5 điểm 





0,5điểm

	1. a.





b)
	*Vì độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.


+ m 1= 50 g thì      l 1 = 0,5 cm.
+ Vì        l 2  =  5.       l1   =>    m 2 = 5 m 1 = 50. 5= 250 g.
Vậy treo 5 quả nặng thì độ biến dạng của lò xo là 2,5 cm

+ Treo 6 quả nặng thì khối lượng treo vào lò xo là
       m 4 = 6. 50 = 300 g.
+ Độ biến dạng khi treo 6 quả nặng là:
        L 4 = 6 . 0,5 = 3 cm
+ Mà ta có      L 4 = l 4 – l 0 
· lo = l 4  -      L 4 = 13 -  3 = 10 cm.
· Vậy chiều dài tự nhiên của lò xo khi chưa treo quả nặng là l 0 = 10 cm.

	0.5 điểm





0.5 điểm



0.5 điểm



								













